
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h00 - 20h30 tối T3 -5 - 7 từ 14/04/2026 - 11/06/2026
Giảng viên: ThS. Diệp Tuyết Vân 

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 181A010250 Triệu Văn Linh 22/01/2000 0375131226 linhcfcyen@gmail.com
2 181A170057 Nguyễn Thị Bích Hường 15/12/2000 0393826050 van.hue.5214@gmail.com
3 211A031231 Nguyễn Phúc Mỹ Quỳnh 12/07/2003 0564095156 quinm9960@gmail.com
4 211A170032 Huỳnh Thị Mỹ Linh 23/07/2003 0889511154 huynhmylinh2307@gmail.com
5 211A170099 Phạm Thị Bảo Hân 01/03/2003 0708791147 baohan1147@icloud.com
6 211A170160 Dường Nhục Kịch 15/11/2002 0344443503 duongngockiet2002@gmail.com
7 211A170294 Lý Minh Hưng 22/01/2003 0901342628 lyminhhung2201@gmail.com
8 211A170353 Đặng Hoàng Yến Nhi 11/08/2003 0966083640 nhi0966083640@gmail.com
9 221A170032 Lê Dương Tuấn Phong 21/02/2004 0358828948 leduongtuanphong2004@gmail.com
10 221A170078 Nguyễn Trọng Hiếu 09/05/2004 0856899902 Tronghieu090504@gmail.com
11 221A170225 Nguyễn Thị Anh Thư 30/11/2004 0838233479 anhthu31124@gmail.com
12 221A170226 Trần Huỳnh Yến Nhi 03/05/2004 0359703968 tranhuynhyennhi2004@gmail.com
13 221A170242 Nguyễn Trần Ngọc Uyên 04/11/2004 0937227578 ngtrnguyen040411@gmail.com
14 221A170380 Lê Phan Gia Hân 09/11/2004 0359810911 lephangiahan2004@gmail.com
15 221A170442 Võ Thị Ly 23/11/2004 0969121024 lyly2311204@gmail.com
16 221A170489 Bùi Kiều Đan Vy 21/08/2004 0377321804 danvy2108@gmail.com
17 221A170495 Nguyễn Phúc Trâm 19/12/2004 0981988048 phuctramn036@gmail.com
18 221A170505 Nguyễn Hoàng Gia Phú 07/01/2003 0364533627 giaphu1703@gmail.com
19 221A170523 Bành Thị Tuyết Quỳnh 19/03/2004 0904006549 tuyetquynh0251@gmail.com
20 221A170614 Huỳnh Thị Ái My 27/01/2004 0768623381 aimy6635@gmail.com
21 221A170759 Lê Uyên Nhi 03/04/2004 0776861196 leuyennhi030409@gmail.com
22 221A170886 Bùi Thị Bảo Trân 05/05/2004 0901205692 tranbtb5519@gmail.com
23 221A230494 Trần Minh Sơn 16/11/2004 0911774314 tmson04.c23xuantruong@gmail.com
24 231A170724 Nguyễn Thị Trúc Thi 20/03/2005 0336825403 nguyenthitructhi203205@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG TRUNG BẬC 4 (TƯƠNG ĐƯƠNG HSK 4)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 4/2026 3 - 5 - 7


